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3D Printer Máy in 3D 

 

A 
 

Absolute Cell Reference Tham Chiếu Ô Tuyệt Đối 

Accent Giọng 

Acceptable Use Sử Dụng Được Chấp Nhận 

Access Levels Mức Độ Truy Cập 

Access Rights Quyền Truy Cập 

Access Time Thời Gian Truy Cập 

Accumulator Tích Lũy 

Accuracy Độ Chính Xác 

Acronym Từ Viết Tắt 

Actionscript Bộ Điều Hợp 

Active cell Ô Kích Hoạt 

Actuator Bộ Truyền Động 

Adaptor Bộ Chuyển Đổi 



ADC Mạch Chuyển Đổi Tương Tự-số 

Address Địa Chỉ 

Address Bus Địa Chỉ Bus 

ADSL Đường Dây Adsl 

Adware Phần Mềm Quảng Cáo 

Algorithm Thuật Toán 

Alignment Căn Chỉnh 

Alphanumeric Chữ Và Số 

Alpha Testing Thử Nghiệm Alpha 

ALU ALU 

Analogue Tín Hiệu Analogue 

Analogue to Digital Converter 
Mạch Chuyển Đổi Tín Hiệu Analogue Sang Tín Hiệu Kĩ Thuật 
Số 

Anchor Liên Kết Neo 

AND operator Toán tử AND 

Animation Đồ Họa 

Annotation Chú Thích 

Anti Spam Filter Bộ Lọc Chống Thư Rác 

Anti Virus Software Phần Mềm Chống Virus 

Applet Applet 

Application Ứng Dụng 

Architecture Kiến Trúc 

Archiving Data Lưu Trữ Dữ Liệu 

Arithmetic and Logic Unit Đơn Vị Số Học Và Logic 

Array Mảng 

Arrow keys Phím Mũi Tên 

Artificial Intelligence Trí Tuệ Nhân Tạo 

ASCII ASCII 

Assembly Language Ngôn Ngữ Bậc Thấp 

Asymmetric Bất Đối Xứng 

Asynchronous Bất Đối Nghịch 

Athlon Bộ Vi Xử Lý Máy Tính Sản Xuất Bởi Amd 

ATM ATM 

Attachment Tệp Đính Kèm 

Attribute Thuộc Tính 

Audience Đối Tượng 

Audio Âm Thanh 

Audit Log Nhật Kí Kiểm Tra 

Authoring tools Công Cụ Biên Soạn 

Automated Data Input Thiết Bị Nhập Dữ Liệu Tự Động 

Automated Teller Machine Máy Rút Tiền Tự Động 

Automatic Tự Động 

Automatic Data Capture Thu Dữ Liệu Tự Động 

Autosum Tự Động Cộng 

Auxilliary Storage Phụ Trợ Lưu Trữ 



AVI Định Dạng Avi 

Axis Trục 
 

B 
Back Door Xâm Nhập Không Qua Tuyến Bảo Mật 

Back-end Lớp Truy Cập Dữ Liệu 

Back up Sao Lưu 

Backing Storage Bộ Nhớ Dự Phòng 

Backward Compatible Tương Thích Ngược 

Bandwidth Băng Thông 

Banner Advert Biểu Ngữ Quảng Cáo 

Barcode Mã Vạch 

Bar Code Readers Máy Quét Mã Vạch 

BASIC Ngôn Ngữ Basic 

Batch File Tập Tin Batch 

Batch Processing Xử Lý Hàng Loạt 

Baud Rate Tốc Độ Baud 

BCC Bản Sao Tạm 

Bespoke Software Phần Mềm Bespoke 

Beta Testing Thử Nghiệm Beta 

Bias Số Bias 

Binary Code Mã Nhị Phân 

Binary Search Tìm Kiếm Nhị Phân 

Bing Search Công Cụ Tìm Kiếm Bing 

Biometrics Sinh Trắc Học 

BIOS Hệ thống Nhập xuất Cơ bản (BIOS) 

Bit Bit 

Bitmap Bitmap 

Bits Per Second Tốc độ Bit trên giây 

Blind Carbon Copy Bản sao tạm 

BLOB BLOB 

Blog Blog 

Blue Screen Màn Hình Xanh 

Bluetooth Bluetooth 

BMP Định dạng BMP 

BPS Tốc Độ Bit 

Bookmark Dấu Trang 

Boolean Dữ Liệu Kiểu Boolean 

Boolean Search Công Cụ Tìm Kiếm Boolean 

Boot Boot 

Bridge Cầu Nối 

British Computer Society Hội Máy Tính Anh Quốc 

Broadband Băng Thông Rộng 



Broadcast Phát Sóng 

Browser Trình Duyệt 

Buffer Vùng Lưu Trữ Dữ Liệu Tạm Thời 

Bug Lỗi 

Bulletin Board Bảng Điều Khiển 

Bus Mạng Trục Tuyến 

Bus Network Mạng Trục Tuyến 

Buzzer Buzzer 

Byte Byte 
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Cable Cáp 

Cache Cach 

CAD CAD 

CAL CAL 

CAM CAM 

Camera Máy Ảnh 

Capacity Lưu Lượng 

Carbon Copy Bản Sao 

Cascading Style Sheet CSS 

CAT 5 CAT 5 

Cathode Ray Tube (CRT) Ống Tia Âm Cực 

CD Đĩa CD 

CD-R Đĩa CD ghi một lần 

CD-RW Đĩa CD ghi một lần 

CC Bản Sao 

Celeron Celeron 

Cell Ô 

Cell Phone Điện Thoại 

Cell Reference Tham Chiếu Ô 

Central Processing Unit Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

CGI CGI 

CGI Bin CGI Bin 

CGI Script CGI Script 

Chart Đồ Thị 

Chat Room Phòng Trò Chuyện 

Check Digit Kiểm Tra Chữ Số 

Chip Chip 

Chip and Pin Chip Và Pin 

Circuit Switching Chuyển Mạch 

Client Máy Con 

Clip Art Hình Họa Mẫu 



Clipboard Bảng Ghi Tạm 

Clock Đồng Hồ 

Clock Speed Tốc Độ Đồng Hồ 

Closed Loop Control System Hệ Điều Khiển Vòng Kín 

Closed Source software Phần Mềm Mã Nguồn Kín 

Cloud ... Đám Mây ... 

CMOS Cmos 

Co-Axial Cable Cáp Đồng Trục 

Code of Conduct Quy Tắc Ứng Xử 

Code of Practice Quy Tắc Nghề Nghiệp 

Codec Codec 

Coding Data Dữ Liệu Mã Hóa 

Collision Xung Đột 

Column Cột 

Comma Separated Values Giá Trị Chia Tách Bởi Dấu Phẩy 

Command Line Interface Giao Diện Dòng Lệnh 

Command Prompt Giao Diện Dòng Lệnh (CMD) 

Common Gate Interface Giao Diện Cổng Chung 

Compact Disk Đĩa CD 

Compiler Trình Biên Dịch 

Complex Search Tìm Kiếm Phức Tạp 

Component Thành Phần 

Compression Nén 

Computer Máy Tính 

Computer Modelling Mô Hình Điện Toán 

Computer Aided Design Thiết kế có máy tính hỗ trợ (CAD) 

Computer Aided Learning Học Có Máy Tính Hỗ Trợ 

Computer Aided Manufacturing Sản Xuất Có Máy Tính Hỗ Trợ 

Computer Control Điều Khiển Máy Tính 

Computer Engineering Kỹ Sư Máy Tính 

Computer Misuse Act Đạo Luật Lạm Dụng Máy Tính 

Computer Virus Vi Rút Máy Tính 

Concept Keyboard Bàn Phím Máy Tính 

Conditional Formatting Định Dạng Có Điều Kiện 

Configuration File Cấu Hình Tập Tin 

Configuration File Cấu Hình Tập Tin 

Connectivity Kết Nối 

Constant Lập Tức 

Contrast Ratio Tỷ Lệ Tương Phản 

Control Panel Bảng Điều Khiển 

Control Program Chương Trình Điều Khiển 

Control Unit Đơn Vị Điều Khiển 

Cookie Cookie 

Copyright Bản Quyền 

Copyright, Designs and Patents Act Bằng Sáng Chế Theo Đạo Luật 1988 



Core Lõi 

Countif Hàm Countif 

CPU Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

Cracker Tin Tặc Mũ Đen 

Crash Sập Hệ Thống 

CRC Kiểm dư chu trình (CRC) 

Creative Industry Ngành Công Nghiệp Sáng Tạo 

Creative Commons Licence Giấy Phép Creative Commons 

Crop Cắt 

Cross Field Check Kiểm Tra Chéo Vùng 

CSS Css 

CSV Csv 

Currency Tiền Tệ 

Cursor Con Trỏ 

Custom software Phần Mềm Tùy Chỉnh 

Custom written software Phần Mềm Được Viết Theo Yêu Cầu 

Cyber Bullying Mối Đe Dọa Trực Tuyến 

Cyberspace Không Gian Mạng 

Cybersquatting Chiếm Dụng Tên Miền 

Cyborg Điện Khí Hóa 

Cyclic Redundancy Check Kiểm Dư Chu Trình (CRC) 

Cylinder 
Trụ Tập Hợp Các Track Cùng Bán Kính (Cùng Số Hiệu Trên) Ở 
Các Mặt Đĩa 
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Daisy Wheel Printer Máy In Bánh Xe Hoa Cúc 

Data Dữ Liệu 

Data Bus Dữ Liệu Bus 

Data Capture Form Mẫu Thu Dữ Liệu 

Data Centre Trung Tâm Dữ Liệu 

Data Collision Va Chạm Dữ Liệu 

Data Commissioner Người Thực Thi Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 

Data Compression Nén Dữ Liệu 

Data Controller Người Quản Lý Dữ Liệu 

Data Dictionary Từ Điển Dữ Liệu 

Data Entry Form Mẫu Nhập Dữ Liệu 

Data Flow Diagram Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu 

Data Integrity Toàn Vẹn Dữ Liệu 

Data Logger Bộ Lưu Vết Dữ Liệu 

Data Logging Thu Thập Dữ Liệu 

Data Mining Đào Dữ Liệu 

Data Model Mẫu Dữ Liệu 



Data Packet Gói Dữ Liệu 

Data Pipe Ống Dữ Liệu 

Data Processing Xử Lý Dữ Liệu 

Data Protection Act Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 

Data Redundancy Dư Thừa Dữ Liệu 

Datasheet View Xem Bảng Dữ Liệu 

Data Subject Dữ Liệu Cá Nhân 

Data Type Loại Dữ Liệu 

Data User Người Dùng Dữ Liệu 

Database Cơ Sở Dữ Liệu 

Database Entity Thực Thể Cơ Sở Dữ Liệu 

Database Field Trường Cơ Sở Dữ Liệu 

Database Record Bản Ghi Cơ Sở Dữ Liệu 

Daughterboard Bảng Mạch Con 

DBMS Hệ Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu 

DDR Ddr 

De Facto Standard Chuẩn Thực Tế 

De Jure Standard Chuẩn Luật Định 

Debug Gỡ Rối 

Decode Giải Mã 

Decryption Giải Mã 

Dedicated Line Đường Dây Chuyên Dụng 

Default Ngầm Định 

Defrag Chống Phân Mảnh 

Delete Xóa 

Delimiter Dấu Tách 

Demodulate Tách Sóng 

Demo Version Phiên Bản Thử Nghiệm 

Denial of Service Từ Chối Dịch Vụ 

Design View Giao Diện Thiết Kế 

Desktop Màn Hình Desktop 

Desktop Publishing Chế Bản Điện Tử 

Developer Nhà Phát Triển 

Device Thiết Bị 

Dialogue Hội Thoại 

Dial-up Truy Cập Quay Số 

Digital Kỹ Thuật Số 

Digital Camera Máy Chụp Hình Kỹ Thuật Số 

Digital Certificate Chứng Chỉ Kỹ Thuật Số 

Digital Divide Khoảng Cách Số 

Digital Projector Máy Chiếu Kỹ Thuật Số 

Digital Signature Chữ Ký Kỹ Thuật Số 

Digital TV Tv Kỹ Thuật Số 

Digital Versatile Disk Đĩa Dvd 

Directory Thư Mục 



DirectX Directx 

Disaster Planning Kế Hoạch Thảm Họa 

Disaster Recovery Phục Hồi Sau Thảm Họa 

Disk Drive Ổ Đĩa 

Disk Operating System Hệ Điều Hành Chạy Đĩa 

Distance Learning Học Từ Xa 

Distributed System Hệ Thống Phân Tán 

Distributed Database Dữ Liệu Phân Tán 

DLL Thư Viện Liên Kết Động 

Document Tài Liệu 

Domain name Tên Miền 

Dongle Dongle 

DOS Tấn công từ chối dịch vụ (DOS) 

Dot Matrix printer Máy in kim 

Double Data Rate Tỷ Lệ Nhân Đôi Dữ Liệu (DDR) 

Download Tải Xuống 

DPA Kiến Trúc Trình Bày Dữ Liệu 

DPI Mật Độ Điểm In (DPI) 

Draft Nháp 

DRAM Ram Động 

Dreamweaver Ứng Dụng Dreamweaver 

Drill Down Xem Chi Tiết 

Driver Driver 

Drop Down List Danh Sách Đổ Xuống 

DSL DSL 

DTP DTP 

Dual Core Processor Bộ Xử Lý 2 Nhân 

DRAM Ram Động 

Duplicate Data Dữ Liệu Trùng Lặp 

DVD Đĩa Dvd 

DX technology Công Nghệ Chuyển Đổi Số 

Dynamic Addressing Địa Chỉ Động 

Dynamic Link Liên Kết Động 

Dynamic Link Library Thư Viện Liên Kết Động 

Dynamic RAM Ram Động 
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E-book Sách Điện Tử 

Ecommerce Thương Mại Điện Tử 

EDI EDI 

Editor Trình Biên Tập 

EFT EFT 



EFTPOS EFT 

Electro-Magnetic Điện Từ 

Electronic Điện Tử 

Electronic Data Interchange Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử 

Electronic Funds Transfer Chuyển Tiền Điện Tử 

Electronic Funds Transfer at Point Of Sale Chuyển Tiền Điện Tử Tại Điểm Bán Hàng 

Electronic Mail Thư Điện Tử 

Email Thư Điện Tử 

Email links Đường Dẫn Thư Điện Tử 

Embedded Device Thiết Bị Đã Nhúng 

Encode Mã Hóa 

Encryption Mã Hóa 

End User Người Dùng Cuối 

End User Licence Agreement 
Thỏa Thuận Giấy Phép Người Dùng Cuối 
(EULA) 

Entity Thực thể 

Entity Relationship Diagram Biểu Đồ Mối Quan Hệ Giữa Thực Thể 

E-paper Giấy điện tử 

EPROM EPROM 

ERD ERD 

Ergonomics Công Thái Học 

Errors Lỗi 

Esafety Sự An Toàn 

Ethernet Ethernet 

Ethics Đạo Đức 

EULA 
Thỏa Thuận Giấy Phép Người Dùng Cuối 
(EULA) 

Evaluation Đánh Giá 

Event Sự Kiện 

Excel Bảng Tính Excel 

Exclusive OR logic operator Toán Tử Logic 

Execute Thực Thi 

Expert System Hệ Thống Chuyên Gia 

Exploit Khai Thác 

Extranet Mạng Đối Ngoại 

Extreme Data Dữ Liệu Cục Bộ 
 

F 
Facebook Facebook 

Face recognition Nhận Diện Khuôn Mặt 

Facsimile Fax 

Fact Sự Thật 

FAQ Hỏi Đáp Thường Gặp 



FAST FAST 

Fat Client Fat Client 

Fatal Error Lỗi Fatal 

Fax Fax 

Feasibility Study Nghiên Cứu Khả Thi 

Feedback Phản Hồi 

Fetch Tìm Nạp 

Fibre Optic Cáp Quang 

Field Trường 

Field Check Kiểm Tra Trường 

Field Length Độ Dài Trường 

Field Size Kích Cỡ Trường 

Field Name Tên Trường 

File Tệp Tin 

File Compression Nén Tập Tin 

File Extension Phần Mở Rộng Tập Tin 

File Manager Quản Lý Tập Tin 

File Permissions Quyền Tập Tin 

File Request Yêu Cầu Tập Tin 

File Server Máy Chủ Tập Tin 

File streaming Truyền Tệp Tin 

File Structure Cấu Trúc Tập Tin 

File Transfer Protocol Giao Thức Truyền Tập Tin 

Fill Điền 

Fill handle Điều Khiển Điền 

Filter Bộ Lọc 

Firefox Firefox 

Firewall Tường Lửa 

Fireworks Pháo Hoa 

Firmware Phần Sụn 

First Normal Form Dạng Chuẩn 1 

Fitness for Purpose Phù Hợp Với Mục Đích 

Flaming Sâu Máy Tính Flame 

Flash Flash 

Flash Memory Bộ Nhớ Flash 

Flash ROM Flash Rom 

Flat File Database Cơ Sở Dữ Liệu Tập Tin Phẳng 

Floating Point Dấu Phẩy Động 

Floor Turtle Con Rùa Vẽ 

FLOPS Flops 

Floppy Disk Ổ Đĩa Mềm 

Flowchart Biểu Đồ 

FLV FLV 

FNF FNF 

Folder Thư Mục 



Font Kiểu Chữ 

Footer Chân Trang 

Foreign Key Khóa Ngoại 

Form Biểu Mẫu 

Form Feed Tiếp Trang 

Format Định Dạng 

Formula Công Thức 

Formula Bar Thanh Công Thức 

Fortran Dịch Công Thức 

Forum Diễn Đàn 

Frame Rate Tốc Độ Khung Hình 

Freeware Phần Mềm Miễn Phí 

Front End Lập Trình Giao Diện Trang Web 

FTP Giao Thức Truyền Tập Tin 

Function Chức Năng 

Function Key Phím Chức Năng 

Fuzzy Logic Logic Mờ 
 

G 
Games Console Máy Chơi Trò Chơi Điện Tử 

Gamma Gamma 

Gantt Chart Sơ Đồ Gantt 

Garbage in, garbage out Rác Vào, Rác Ra 

Gateway Gateway 

Geek Chuyên Viên Máy Tính 

General Purpose Computer Máy Tính Đa Dụng 

Generation Thế Hệ 

Generic Software Phần Mềm Tổng Quát 

GHz GHz 

GIF GIF 

Gigabyte Gigabyte 

Gigaflops Gigaflops 

GigaHertz Gigahertz 

GIGO Rác Vào, Rác Ra 

Global Positioning System Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu 

GNU Hệ Điều Hành Gnu 

Goal Seek Goal Seek 

Google Google 

Gopher Gopher 

GPS Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu 

GPU Bộ Xử Lý Đồ Họa 

Graph Đồ Thị 

Graphical User Interface Giao Diện Đồ Họa Người Dùng 



Graphics Đồ Họa 

Graphics Card Thẻ Đồ Họa 

Graphics Library Thư Viện Đồ Họa 

Graphics Package Gói Đồ Họa 

Graphics Plotter Máy Vẽ Đồ Họa 

Graphics Tablet Bảng Đồ Họa 

Green Screen Phông Nền Xanh 

Greyscale Thang Màu Xám 

Gridline Đường Lưới 

GUI Giao Diện Đồ Họa Người Dùng 

H 
Hacker Tin Tặc 

Hacking Hacking 

Hamming Code Mã Hamming 

Handshaking Quy Trình Bắt Tay 

Hanging indent Thay Đổi Lề 

Hard Code Hard Code 

Hard Copy Bản In 

Hard Disk Ổ Đĩa Cứng 

Hardware Phần Cứng 

Harvard architecture Kiến Trúc Harvard 

Hashing Hàm Băm 

HCI Giao Diện Người-máy 

Header Đầu Trang 

Headphones Tai Nghe 

Health & Safety Sức Khỏe & An Toàn 

Heatsink Tấm Tản Nhiệt 

Help Desk Bàn Trợ Giúp 

Hexadecimal Hệ Thập Lục Phân 

Hierarchy Hệ Thứ Bậc 

High Level Language Ngôn Ngữ Bậc Cao 

Hit Dữ Liệu Yêu Cầu Ở 1 Cấp Độ Bộ Nhớ 

Home Page Trang Chủ 

Host Máy Chủ 

Hot Fix Hot Fix 

Hotmail Hotmail 

Hotspot Điểm Phát Sóng 

HTML Html 

HTTP Http 

Hub Máy Chủ Truy Cập 

Hue Tông Màu 

Human Computer Interface Giao Diện Người-máy 

Hyperlink Siêu Liên Kết 



Hypertext Siêu Văn Bản 

Hypertext Markup Language Ngôn Ngữ Đánh Dấu Siêu Văn Bản 

Hypertext Transfer Protocol Giao Thức Truyền Tải Siêu Văn Bản 

Hypotheses Giả Thuyết 
 

I  
 

IAS Máy Ias 

Icon Biểu Tượng 

ICT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 

Identity Theft Lấy Cắp Thông Tin Cá Nhân 

IF Statement Câu Lệnh If 

Image Hình Ảnh 

Image Map Bản Đồ Hình Ảnh 

Immediate Access Store Bộ Nhớ Nhanh 

Implementation Thực Hiện 

Import Nhập 

In Vào 

Index Chỉ Số 

Indent Lề 

Inference Engine Động Cơ Suy Diễn 

Infinite loop Vòng Lặp Vô Hạn 

Information Thông Tin 

Information managment Quản Lý Thông Tin 

Information Super Highway Siêu Xa Lộ Thông Tin 

Infrared control Điều Khiển Bằng Hồng Ngoại 

Infrastructure Cơ Sở Vật Chất 

Inkjet Printer Máy In Phun 

Input Đầu Vào 

Input Device Thiết Bị Đầu Vào 

Input Mask Mặt Nạ Nhập Liệu 

Insert Sort Sắp Xếp Chèn 

Install Cài Đặt 

Instant Messaging Nhắn Tin Tức Thời 

Instruction Chỉ Dẫn 

Instruction Register Đăng Ký Chỉ Dẫn 

Integer Số Nguyên 

Integrated Circuit Vi Mạch 

Integrated Package Bộ Mạch Tích Hợp 

Integrity Tính Nguyên Vẹn 

Intellectual Property Sở Hữu Trí Tuệ 

Interpreter Bộ Dịch 

Interactive Processing Xử Lý Tương Tác 



Interactive Whiteboard Bảng Tương Tác 

Interface Giao Diện 

Internet Mạng Internet 

Internet Protocol Giao Thức Internet 

Internet Protocol Television Truyền Hình Giao Thức Internet 

Internet Relay Chat Chat Chuyển Tiếp Internet 

Internet Service Provider Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet 

Interrogate Chất Vấn 

Interrupt Gián Đoạn 

Intranet Mạng Nội Bộ 

IP Address Địa Chỉ Ip 

Ipod Ipod 

IPTV Truyền Hình Giao Thức Internet 

IRC Chat Chuyển Tiếp Internet 

ISDN Mạng Số Tích Hợp Đa Dịch Vụ (ISDN) 

Isometric Phép Chiếu Isometric 

ISP Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet (ISP) 

Iteration Phép Lặp 
 

J 
Jargon Biệt Ngữ 

Java Java 

JavaScript Javascript 

JPEG Định Dạng Jpeg 

Justifying Text Căn Chỉnh Văn Bản 

K 
Kerning Khoảng Cách Giữa Ký Tự 

Key Field Trường Khóa 

Key Frame Điểm Chốt 

Key Logger Key Logger 

Keyboard Bàn Phím 

Keypad Bàn Phím Số 

Kilobyte Kilobyte 

KiloHertz Kilohertz 

L 
Label Thẻ 

LAN Mạng Cục Bộ 

Laptop Máy Tính Xách Tay 

Language Translator Công Cụ Dịch 

Laser Printer Máy In Laze 

Layout Cách Bố Trí 



LCD Màn Hình Tinh Thể Lỏng 

Leased Line Kênh Thuê Riêng 

LED Đèn Led 

Legend Huyền Thoại 

Levels of Access Mức Độ Truy Cập 

Laser pointer Con Trỏ Laze 

Link Bar Thanh Điều Hướng 

Linux Linux 

Liquid Crystal Display Màn Hình Tinh Thể Lỏng 

Local Area Network Mạng Cục Bộ 

Logic Logic 

Logo Logo 

Logon / Login Đăng Nhập 

Logging Đang Đăng Nhập 

Logical Operator Toán Tử Logic 

Logic Bomb Bom Logic 

Logic Error Lỗi Logic 

Lookup Table Bảng Dò 

Loop Vòng Lặp 
 

M 
Machine Code Ngôn Ngữ Máy 

Macro Macro 

MAR MAR 

Mail Merge Trộn Thư 

Mainframe Máy Lớn 

Magnetic Ink Character Recognition Nhận Dạng Ký Tự Mực Từ Tính 

Magnetic Stripe Reader Đọc Sọc Từ Tính 

Magnetic storage Lưu Trữ Từ Tính 

Magnetic Tape Băng Từ 

Main memory Bộ Nhớ Chính 

Malicious Damage Phá Hỏng Ác Ý 

Malware Phần Mềm Độc Hại 

MAN MAN 

Management Information System Hệ Thống Thông Tin Quản Lí 

Marquee tools Công Cụ Tạo Vùng Chọn 

Memory Address Register Đăng Ký Địa Chỉ Bộ Nhớ 

MDR MDR 

Memory Data Register Đăng Ký Dữ Liệu Bộ Nhớ 

Megabyte Megabyte 

MegaFLOPS Megaflops 

MegaHertz Megahertz 

Memory Bộ Nhớ 



Memory Card Thẻ Nhớ 

Memory Stick Thẻ Nhớ 

Memory technologies Công Nghệ Bộ Nhớ 

Menu Thanh Điều Khiển 

Menu Interface Giao Diện Thanh Điều Khiển 

Merge Trộn 

Merge Sort Sắp Xếp Trộn 

Meta Tag Thẻ Meta 

Metropolitan Area Network Mạng Đô Thị (Man) 

MICR MICR 

Microchip Vi Mạch 

Microcomputer Máy Vi Tính 

Microphone Micro 

Microprocessor Bộ Vi Xử Lý 

Midi Giao Diện Số Hoá Nhạc Cụ (Midi) 

Minicomputer Máy Tính Mini 

MIS MIS 

MMORPG MMORPG 

MMS messaging Tin Nhắn Đa Phương Tiện (Mms) 

Mnemonic code Mã Dễ Nhớ (Lệnh Ngắn) 

Mobile Phone Điện Thoại Di Động 

Model Mẫu 

Modelling Mẫu 

Modem Modem 

Modulate Điều Chế Tín Hiệu 

Monitor Màn Hình Tinh Thể Lỏng 

Moore's Law Luật Moore 

Motherboard Bo Mạch Chủ 

Motion Guide Lộ Trình Chuyển Động 

Mouse Con Chuột 

Mouse Mat Tấm Kê Chuột 

MP3 MP3 

MPEG-4 MPEG-4 

MS DOS MS DOS 

Multicore processor Bộ Xử Lý Đa Nhân 

Multimedia Đa Phương Tiện 
 

N 
Natural Language Ngôn Ngữ Tự Nhiên 

Navigation Điều Hướng 

Nerds Người Có Đam Mê, Kỹ Năng Giỏi Đến Lập Dị 

Netscape Netscape 

Network Mạng 



Network Cable Dây Cáp Mạng 

Network Computer Mạng Máy Tính 

Network Interface Card Card Mạng 

Network Operating system Hệ Điều Hành Mạng 

Network Manager Quản Lý Mạng 

Network Router Router Mạng 

Newsgroup Nhóm Tin Tức 

Nibble Nibble 

Non Volatile Memory Bộ Nhớ Điện Tĩnh 

Normal Data Dữ Liệu Thông Thường 

Normalisation Chuẩn Hóa 

NOT logical operator Không Phải Là Toán Tử Logic 

Numeric Số 
 

O 
OCR OCR 

Offline Ngoại Tuyến 

Off the shelf software Phần Mềm Ra Khỏi Kệ 

OMR Công Nghệ Nhận Dạng Đánh Dấu 

Online Trực Tuyến 

Online banking Ngân Hàng Trực Tuyến 

Open Loop Control System Hệ Thống Điều Khiển Vòng Lặp Mở 

Open Source Mã Nguồn Mở 

Open Systems Interconnection 
Mô Hình Tham Chiếu Kết Nối Các Hệ Thống 
Mở 

Operating System Hệ Điều Hành 

Optical Character Recognition Nhận Dạng Ký Tự Quang Học 

Optical Device Thiết Bị Quang Học 

Optical Storage Bộ Nhớ Quang Học 

Optical Mark Reader Thiết Bị Đọc Dấu Hiệu Quang 

Optimise Tối Ưu Hóa 

OR logical operator Toán Tử Logic Or 

OSI 
Mô Hình Tham Chiếu Kết Nối Các Hệ Thống 
Mở 

Output Đầu Ra 

Output Device Thiết Bị Đầu Ra 

Overclocking Ép Xung 
 

P 
Packet Gói 

Packet Switching Chuyển Mạch Gói 

Page Layout Bố Trí Trang 



Pages Per Minute Số Trang Mỗi Phút 

Pagination Phân Trang 

Paper-based Database Cơ Sở Dữ Liệu Dựa Trên Giấy 

Parallel port Cổng Song Song 

Parallel processing Tiến Trình Song Song 

Parity check Kiểm Tra Chẵn Lẻ 

Parser Trình Phân Tích Cú Pháp 

Partitioned database Cơ Sở Dữ Liệu Phân Vùng 

Password Mật Khẩu 

Paste Dán 

Patents Act (1977) Luật Bằng Sáng Chế (1977) 

PC Máy Tính Để Bàn 

PCI PCI 

PDA PDA 

PDF PDF 

Peer-to-Peer Mạng Ngang Hàng 

Pentium Processor Bộ Xử Lý Pentium 

Peripheral Ngoại Vi 

Peripheral Component Interconnect Kết Nối Thành Phần Ngoại Vi 

Peripheral Driver Trình Điều Khiển Ngoại Vi 

Perl Perl 

Personal Computer Máy Tính Cá Nhân 

Personal Data Dữ Liệu Cá Nhân 

Personal Data Assistant Trợ Giúp Dữ Liệu Cá Nhân 

Petabyte Petabyte 

Phishing Lừa Đảo 

PHP PHP 

Piczo Piczo 

Piracy Phần Mềm Piracy 

Pixel Điểm Ảnh 

Plasma Screen Màn Hình Plasma 

Plotter Máy Vẽ 

Plugin Plugin (Phần Bổ Trợ) 

Podcast Podcast 

Point size Kích Thước Con Trỏ 

Port Cổng 

Portal Cổng 

Power Supply Unit Nguồn Máy Tính 

PowerPoint Powerpoint 

PPM Ppm 

Preloader Tải Trước 

Presence Check Kiểm Tra Xuất Hiện 

Presentation Thuyết Trình 

Presentation Thuyết Trình 

Presentation Graphics Đồ Họa Trình Chiếu 



Primary Key Khóa Cơ Sở 

Primary Storage Bộ Nhớ Cơ Sở 

Printer Máy In 

Printscreen Chụp Màn Hình 

Printpreview Xem Trước Bản In 

Procedure Quy Trình 

Process Xử Lý 

Processor Bộ Xử Lý 

Program Chương Trình 

Program Counter Bộ Đếm Chương Trình 

Programming Language Ngôn Ngữ Lập Trình 

Proofread Đọc Rà Soát 

Protocol Giao Thức 

Prototype Nguyên Mẫu Hệ Thống 

Proxy Settings Cài Đặt Proxy 

Proxy Server Máy Chủ Proxy 

PSTN Mạng Điện Thoại Chuyển Mạch Công Cộng 

PSU Nguồn Máy Tính 

Public Information System Hệ Thống Thông Tin Công Cộng 

Public Switched Telephone Network Mạng Điện Thoại Chuyển Mạch Công Cộng 

Q 
Quad Core Processor Bộ Xử Lý 4 Nhân 

Quality of information Chất Lượng Thông Tin 

Query Yêu Cầu Truy Vấn Thông Tin 

Query Operators Toán Tử Truy Vấn 

Questionnaire Bộ Câu Hỏi 

Quicksort Sắp Xếp Nhanh 

Qwerty Keyboard Bàn Phím Qwerty 

R 
 

RAD Mô Hình Phát Triển Ứng Dụng Nhanh 

RAM Bộ Nhớ Ram 

Random Access Truy Xuất Ngẫu Nhiên 

Random Access Memory Bộ Nhớ Truy Xuất Ngẫu Nhiên 

Range Check Kiểm Tra Vùng 

Ransomware Phần Mềm Gián Điệp 

Rapid Application Development Mô Hình Phát Triển Ứng Dụng Nhanh 

Raster Kiểu Mành 

Read Only Memory Bộ Nhớ Chỉ Đọc 

Real Number Số Thực 

Real Time Processing Xử Lý Thời Gian Thực 



Record Ghi Lại 

Redirect Chuyển Hướng 

Redundancy Sự Thừa 

Referential integrity Tính Toàn Vẹn Tham Chiếu 

Refresh signal Tín Hiệu Làm Mới 

Region Locking Khóa Vùng 

Register Đăng Ký 

Regulation of Investigatory Powers Act Đạo Luật Quyền Hạn Điều Tra 

Relational Database Dữ Liệu Quan Hệ 

Relationship Mối Quan Hệ 

Relative Cell Reference Tham Chiếu Ô Liên Quan 

Remote Control Điều Khiển Từ Xa 

Repeater Bộ Mở Rộng Sóng 

Repetitive Strain Injury Tổn Hại Do Căng Thẳng Thường Xuyên 

Report Báo Cáo 

Research Nghiên Cứu 

Resolution Giải Quyết 

RFID Nhận Dạng Qua Tần Số Vô Tuyến 

Rich Text Format Định Dạng Văn Bản Lớn 

Ring Network Mạng Vòng Tròn 

RIPA Đạo Luật Quyền Hạn Điều Tra 

Robot Người Máy 

ROM Bộ Nhớ Rom 

Router Bộ Định Tuyến 

Routine Thường Trình 

Row Dòng 

Row Source Row Source 

RSI RSI 

RTF Định Dạng Văn Bản RTF 

Rule Nguyên Tắc 
 

S 
Satellite Vệ Tinh 

Save Lưu Về 

Scanner Máy Quét 

Scanning Quét 

Scart Khớp Nối Và Giắc Cắm Âm Thanh Và Video 

Scenario Viễn Cảnh 

Screen Màn Hình 

Screensaver Màn Hình Chờ 

Screenshot Chụp Màn Hình 

Script Ngôn Ngữ Script 

Scroll Bar Thanh Cuộn 



SCSI SCSI 

Search Engine Công Cụ Tìm Kiếm 

Second Normal Form Dạng Chuẩn 2 

Secondary Data Dữ Liệu Thứ Cấp 

Secondary Key Khóa Phụ 

Secondary Storage Lưu Trữ Dự Phòng 

Sector Mục 

Secure Socket Layer Chuẩn An Ninh Ssl 

Semantic Ngữ Nghĩa Dữ Liệu 

Sensitive Data Dữ Liệu Nhạy Cảm 

Sensor Cảm Biến 

Sequence Chuỗi Dữ Liệu 

Serial Access Truy Nhập Nối Tiếp 

Series Series 

Server Máy Chủ 

Shared Area Vùng Dùng Chung 

Shareware Phần Mềm Chia Sẻ 

Shortcut Phím Tắt 

Silicon Chip Chip Silicon 

Simulation Giả Lập 

Site Map Bản Đồ Trang 

Slide Slide 

Slide Master Slide Master 

Smart Card Thẻ Thông Minh 

Smart Home Nhà Thông Minh 

SMS SMS 

SNF SNF 

Social Networking Site Dịch Vụ Mạng Xã Hội 

Soft Copy Bản Sao Mềm 

Software Phần Mềm 

Software Developer Nhà Phát Triển Phần Mềm 

Software Piracy Vi Phạm Bản Quyền Phần Mềm 

Software Registration Đăng Ký Phần Mềm 

Solid State Chỉ Dùng Bán Dẫn 

Sort Sắp Xếp 

Source Code Mã Nguồn 

Sound card Card Âm Thanh 

Sound File Tệp Âm Thanh 

Spaghetti Code Mã Spaghetti 

Spam Thư Rác 

Speaker Loa 

Speech Recognition Nhận Diện Bằng Giọng Nói 

Spell Checker Kiểm Tra Chính Tả 

Splash Screen Màn Hình Khởi Động Ứng Dụng 

Spreadsheet Bảng Tính 



Sprite Đồ Họa Sprite 

Spyware Phần Mềm Gián Điệp 

SQL SQL 

SRAM SRAM 

SSL SSL 

Stand Alone Computer Máy Tính Độc Lập 

Standard Tiêu Chuẩn 

Star Network Mạng Hình Sao 

Static RAM Ram Tĩnh 

Storage Bộ Nhớ 

Storage Devices Thiết Bị Bộ Nhớ 

Storage Media Phương Tiện Nhớ 

Storyboard Bảng Phân Cảnh 

Structured Query Language 
Ngôn Ngữ Truy Vấn Mang Tính Cấu Trúc 
(Sql) 

Subroutine Chương Trình Con 

Sum Cộng 

Supercomputer Siêu Máy Tính 

Surfing Lướt 

Switch Chuyển Đổi 

Switchboard Tổng Đài 

Synchronous Đồng Bộ 

Syntactic Thuộc Về Cú Pháp 

Syntax Cú Pháp 

System Hệ Thống 

System Software Phần Mềm Hệ Thống 

Systems Analysis Phân Tích Hệ Thống 

Systems development Phát Triển Hệ Thống 

T 
Table Bảng 

Tablet computer Máy tính Bảng 

Tab stops Điểm dừng phím Tab 

Tag Gắn thẻ 

Tape Cartridge Hộp băng từ 

Tape Streamer Máy phát băng 

TCP 
Giao thức Điều khiển Truyền 
vận 

Technology Công nghệ 

Telecommunications Viễn thông 

Teleworking Làm việc từ xa 

Template Mẫu 

Test Plan Kế hoạch kiểm tra 

Terabyte Terabyte 



Terminal Giao diện cửa sổ dòng lệnh 

Text Văn bản 

Text Editor Trình soạn thảo văn bản 

Text Frame Khung văn bản 

Text Links Liên kết văn bản 

Texting Nhắn tin 

TFLOPS TFLOPS 

TFT TFT 

Thermistor Nhiệt Điện Trở 

Thermocouple Cặp Nhiệt Điện 

Thin Client Thin Client 

Third Normal Form Mẫu Chuẩn 3 

Thumbnail Hình Đại Diện 

TLS Lớp Vận Chuyển An Ninh 

TNF Dạng Chuẩn 3 

Toolbar Thanh Công Cụ 

Top Down Design Thiết Kế Từ Trên Xuống 

Topology Cấu Trúc Liên Kết 

Touch Screen Màn Hình Cảm Ứng 

Tracker Ball Bi Điều Khiển 

Transaction File Tập Tin Giao Dịch 

Transaction Processing Xử Lý Giao Dịch 

Transcription Error Lỗi Giao Dịch 

Transducer Máy Biến Đổi 

Transistor Bóng Bán Dẫn 

Translator Chức Năng Phiên Dịch 

Transmission Control Protocol 
Giao Thức Điều Khiển Truyền 
Vận 

Transport Layer Security An Ninh Lớp Vận Chuyển 

Transposition Error Lỗi Chuyển Vị 

Trial Version Phiên Bản Dùng Thử 

Troll Trêu Chọc 

Trojan Virus Trojan 

Troubleshooting Xử Lí Sự Cố 

Turtle Con Rùa 

Typical Data Dữ Liệu Kiểu Mẫu 

Type Validation Xác Nhận Kiểu 

U 
Uniform Resource Locator Định Vị Tài Nguyên Thống Nhất 

Unique cell reference Tham Chiếu Ô Độc Nhất 

Universal Serial Bus USB 

Unix Hệ điều hành Unix 

Upload Tải lên 



URL Đường dẫn URL 

USB USB 

User Người Dùng 

User Documentation Tài Liệu Người Dùng 

User ID Id Người Dùmg 

User Interface Giao Diện Người Dùng 

User Name Tên Người Dùng 

Utility Tiện Ích 

V 
Validation Xác Nhận 

Validity Tiính Hợp Lệ 

Value Giá Trị 

Variable Biến Số 

VBA VBA 

VDU VDU 

Vector image Hình Ảnh Vector 

Verification Đánh Giá 

VGA VGA 

Video Conference Họp Trực Tuyến 

Video Graphics Array Mảng Đồ Họa Video 

Virtual Learning Environment Môi Trường Học Ảo 

Virtual Memory Bộ Nhớ Ảo 

Virtual Reality Thực Tế Ảo 

Virus Vi Rút 

Visual Basic Applications Ứng Dụng Visual Basic 

Visual Display Unit Bộ Hiển Thị Hình Ảnh 

VLE VLE 

VLOOKUP VLOOKUP 

Voice Recognition Nhận diện bằng Giọng nói 

VoIP 
Âm thanh được truyền qua giao thức 
Internet 

Volatile Memory Bộ nhớ Tạm thời 

Von Neumann architecture Kiến trúc Von Neumann 

VW 
WAN Mạng Diện Rộng 

WAP Giao Thức Ứng Dụng Không Dây 

Web Browser Trình Duyệt Web 

Web Cam Webcam 

Web Designer Nhà Thiết Kế Web 

Web Log Nhật Ký Web 

Web Page Trang Web 

Web Query Truy Vấn Web 



Web Server Máy Chủ Trang Web 

Website Trang Web 

Website Hit Số Truy Cập Trang Web 

Website Host Máy Chủ Lưu Trữ Trang Web 

Wetware Phần Não 

Wide Area Network Mạng Diện Rộng 

Wi-Fi Wi-fi 

Wildcard Ký Tự Đại Diện 

Wiki Wiki 

Wikipedia Wikipedia 

WIMP Mô hình WIMP 

Wipe Xóa 

Wireless Không Dây 

Wireframe Khung Dây 

Wireless Application Protocol Giao Thức Ứng Dụng Không Dây 

Wizard Phù Thủy 

Word Wrap Ngắt Từ 

Workbook Workbook 

Worksheet Bảng Tính 

Workstation Tập Hợp Bảng Tính 

World Wide Web Mạng Web Toàn Cầu 

Worm Sâu máy tính 

Wrap text Ngắt Văn Bản 

WWW WWW 
WYSIWYG Trình Soạn Thảo Băn Bản WYSIWYG 

 

X-Z 
X-Axis Trục X 

Y-Axis Trục Y 

YouTube Youtube 

Z-Axis Trục Z 

Zip Nén 

Zip Disk Đĩa Zip 

Zipping Nén 

Zoom Phóng To 
 


